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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/01/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11303
	Đoàn Thanh Phong
	Minh Hóa, Minh Hóa

	2 
	11338
	Nguyễn Thị Hằng
	Xuân Thủy, lệ Thủy


	3 
	11441
	Đoàn Thị Thắm
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	4 
	11442
	Lê Thị Lưu
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	5 
	11433
	Đàm Quang Hợp
	Quảng Châu, Quảng trạch

	6 
	11429
	Võ Thị thu Thủy
	Trung Trạch, Bố Trạch

	7 
	11428
	Nguyễn  Văn Xuân
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	8 
	11427
	Hoàng cát Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch

	9 
	11426
	Phạm Ngọc Thái
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	10 
	11430
	Nguyễn Văn Hùng
	Hoa Thủy, lệ Thủy

	11 
	11432
	Phạm Văn Nam
	Quảng Thạch, Quảng trạch

	12 
	11434
	Đàm Xuân Hào
	Quảng Châu, Quảng trạch

	13 
	11435
	Trần Thị Anh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	14 
	11436
	Võ Văn hùng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	15 
	11437
	Trần Xuân Phương
	Quảng THọ, Ba Đồn

	16 
	11438
	Nguyễn Thị Bích
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	17 
	11439
	Nguyễn Thị Linh
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	18 
	11440
	Nguyễn thị Bé
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	19 
	11443
	Nguyễn Thị Duyên
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	20 
	11444
	Phan Văn Hiếu
	Hải Phú, Bố Trạch

	21 
	11445
	Nguyễn Thị Vòng
	Nam Lý, Đồng Hới

	22 
	11446
	Nguyễn Đức Trì
	Phú Định, Bố Trạch

	23 
	11447
	Dương Đức Bản
	Bắc Lý, Đồng Hới

	24 
	11448
	Hoàng Văn Toàn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	25 
	11449
	Lê  Công Bằng
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	26 
	11450
	Trần Văn Tâm
	Quảng THọ, Ba Đồn

	27 
	11451
	Trần Công Phú
	Hoa Thủy, lệ Thủy

	28 
	11452
	Trần Công Quí
	Hoa Thủy, lệ Thủy

	29 
	11453
	Eric brooke snow
	Hoa kỳ

	30 
	11454
	Nguyễn Anh Tú
	Đại Trạch, Bố Trạch

	31 
	11455
	Hoàng Văn Dương
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	32 
	11456
	Nguyễn Văn Lực
	An Ninh, Quảng Ninh

	33 
	11462
	Phan Xuân Tình
	Thanh Thủy, lệ Thủy

	34 
	11461
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Mỹ Thủy, lệ Thủy

	35 
	11460
	Nguyễn Văn Long
	Hồng Thủy, lệ Thủy

	36 
	11459
	Cao Thị Hồng Quyên
	Hóa Sơn, Minh hóa

	37 
	11458
	Đinh Thị Diên
	Hóa Tiến, Minh Hóa


